Mẫu số 12.KT (Phụ lục IV - Nghị định số 26/2019/NĐ-CP)

DANH SÁCH THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÀM VIỆC TRÊN TÀU NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
CREW MEMBER LIST AND FISHERS WORKING ON BOARD
________
[bookmark: _GoBack]
Những người có tên trong danh sách sau là thuyền viên làm việc trên tàu cá mang số đăng ký......................., quốc tịch….
List of following crew members are currently working on vessel with number...................................., nationality……
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	Họ và tên
Full name
	Năm sinh
Date of birth
	Quốc tịch
Nationality
	Số hộ chiếu
Passport No
	Địa chỉ 
thường trú
Resident address
	Chức danh
Position

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



